PHẦN II

QUY TRÌNH LƯU ĐỒ GIẢI QUYẾT

CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC LIÊN THÔNG

1. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(23 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử

Lập hồ sơ Xóa đăng ký thường trú chuyển Công an cấp xã, công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa; hồ sơ hưởng chế độ tử tuất chuyển Bảo hiểm xã hội cấp huyện


Xem xét, giải quyết xóa đăng ký thường trú
Xem xét, giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tử tuất



	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (1 ngày)
	Công chức Văn hóa Xã hội (7 ngày)
	7

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ TP Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an thành phố Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	Bảo hiểm xã hội cấp huyện (14 ngày)
	14

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


2. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(31 ngày)


Lập hồ sơ Xóa đ

	ng ký thường trú chuyển Công an cấp xã, công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa; hồ sơ và chuyển xác nhận bản khai Hưởng mai táng phí chuyển cho Phòng LĐTBXH  



	
Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký giải quyết  hồ sơ hưởng mai táng phí, chuyển kết quả về huyện

Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH


Xem xét, giải quyết xóa đăng ký thường trú

Nhận kết quả và giải quyết hưởng mai táng phí




	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (1 ngày)
	Công chức Văn hóa Xã hội (7 ngày)
	7

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	Phòng LĐTBXH cấp huyện  (7 ngày)
	7

	
	
	
	Phòng Người có công - Sở LĐTBXH

(12 ngày)
	12

	
	
	
	Phòng LĐTBXH  cấp huyện  (3 ngày)
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


3. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

12 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử


Lập hồ sơ Xóa đăng ký thường trú chuyển Công an cấp xã, công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa; Văn bản đề nghị kèm hồ sơ chuyển cho Phòng LĐTBXH huyện

Xem xét, giải quyết xóa đăng ký thường trú

Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hỗ trợ chi phí mai táng


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (1 ngày)
	Công chức Văn hóa Xã hội (4 ngày)
	4

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	Phòng LĐTBXH  (6 ngày)
	6

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


4. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/22005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(46 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử


Lập hồ sơ Xóa đăng ký thường trú chuyển Công an cấp xã, công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa; Niêm yết danh sách, lập hồ sơ Hưởng mai táng phí chuyển cho Phòng LĐTBXH  


Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH
Xem xét, giải quyết xóa đăng ký thường trú

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh



Ký Quyết định hưởng mai táng phí

Nhận kết quả và giải quyết hưởng mai táng phí


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (1 ngày)
	Công chức Văn hóa Xã hội (7 ngày)
	7

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ TP Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	Phòng LĐTBXH cấp huyện  (10 ngày)
	10

	
	
	
	Phòng Người có công - Sở LĐTBXH

(12 ngày)
	12

	
	
	
	UBND tỉnh (12 ngày)
	12

	
	
	
	Phòng LĐTBXH cấp huyện    (3 ngày)
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


5. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(30 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử


Lập hồ sơ Xóa đăng ký thường trú chuyển Công an cấp xã, công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa; Xác nhận của Hội CCB xã và chuyển hồ sơ Hưởng mai táng phí cho Phòng LĐTBXH  


Nhận kết quả và giải quyết hưởng mai táng phí

Xem xét, giải quyết xóa đăng ký thường trú


Phối hợp Hội CCB huyện xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH
Phối hợp Hội CCB tỉnh xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (1 ngày)
	Công chức Văn hóa Xã hội (7 ngày)
	7

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	Phòng LĐTBXH cấp huyện  (7 ngày)
	7

	
	
	
	Phòng Người có công - Sở LĐTBXH

(11 ngày)
	11

	
	
	
	Phòng LĐTBXH  (3 ngày)
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


6. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(32 ngày)


Nhận kết quả giải quyết hồ sơ hưở

	g mai táng phí



	

	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (1 ngày)
	Công chức Văn hóa Xã hội (7 ngày)
	7

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	Phòng LĐTBXH cấp huyện  (6 ngày)
	6

	
	
	
	Phòng Người có công - Sở LĐTBXH

(8 ngày)
	8

	
	
	
	UBND tỉnh (6 ngày)
	6

	
	
	
	Phòng LĐTBXH  (3 ngày)
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


7. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(23 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử


Lập hồ sơ hưởng chế độ tử tuất chuyển Bảo hiểm xã hội cấp huyện



Xem xét, giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tử tuất


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Văn hóa Xã hội

	7

	
	Bảo hiểm xã hội cấp huyện 


	14

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


8. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(31 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử


Lập hồ sơ và chuyển xác nhận bản khai Hưởng mai táng phí chuyển cho Phòng LĐTBXH  


Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH


Nhận kết quả và giải quyết hưởng mai táng phí

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký giải quyết  hồ sơ hưởng mai táng phí, chuyển kết quả về huyện


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Văn hóa Xã hội

	7

	
	Phòng LĐTBXH cấp huyện 


	7

	
	Phòng Người có công – 
Sở LĐTBXH


	12

	
	Phòng LĐTBXH  cấp huyện  
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


9. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

12 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử


Lập văn bản đề nghị kèm hồ sơ chuyển cho Phòng LĐTBXH huyện


Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hỗ trợ chi phí mai táng

	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Văn hóa Xã hội 
	4

	
	Phòng LĐTBXH  
	6

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


10. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/22005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007)

	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(46 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử



Niêm yết danh sách và lập hồ sơ Hưởng mai táng phí chuyển cho Phòng LĐTBXH  


Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH

Ký Quyết định hưởng mai táng phí

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh

Nhận kết quả và giải quyết hưởng mai táng phí


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Văn hóa Xã hội 
	7

	
	Phòng LĐTBXH cấp huyện
	10

	
	Phòng Người có công – 
Sở LĐTBXH


	12

	
	UBND tỉnh 
	12

	
	Phòng LĐTBXH cấp huyện 
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


11. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(30 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử



Xác nhận của Hội CCB xã và chuyển hồ sơ Hưởng mai táng phí cho Phòng LĐTBXH  


Phối hợp Hội CCB huyện xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH

Nhận kết quả và giải quyết hưởng mai táng phí


Phối hợp Hội CCB tỉnh xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Văn hóa Xã hội 
	7

	
	Phòng LĐTBXH cấp huyện  
	7

	
	Phòng Người có công – 
Sở LĐTBXH


	11

	
	Phòng LĐTBXH  
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


12. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc)

	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(32 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử



Xét duyệt, lập hồ sơ hưởng mai táng phí chuyển cho Phòng LĐTBXH  


Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký hồ sơ, chuyển Sở LĐTBXH


Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh 


Ký Quyết định hưởng mai táng phí

Nhận kết quả giải quyết hồ sơ hưởng mai táng phí


	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Văn hóa Xã hội (7 ngày)
	7

	
	Phòng LĐTBXH cấp huyện  
	6

	
	Phòng Người có công – 
Sở LĐTBXH


	8

	
	UBND tỉnh 
	6

	
	Phòng LĐTBXH  
	3

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


13. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú
	Trình tự công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian

(8 ngày)

	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in Trích lục khai tử trình, lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục khai tử



Lập hồ sơ Xóa đăng ký thường trú chuyển Công an cấp xã, công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa


Xem xét, giải quyết xóa đăng ký thường trú



	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

tại Bộ phận một cửa UBND xã
	1

	
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (0,5 ngày)
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (2 ngày)
	2

	
	Công an cấp xã, ngoại trừ Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (1,5 ngày)
	Công an Tp Long Khánh và Tp Biên Hòa (4 ngày)
	4

	
	Công chức

Tư pháp - Hộ tịch 

Bộ phận một cửa cấp xã
	1


Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hưởng chế độ tử tuất 








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hỗ trợ chi phí mai táng








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; tiền hưởng chế độ tử tuất 








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; tiền hỗ trợ chi phí mai táng








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu; tiền hưởng mai táng phí








Hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ





Trả kết quả hồ sơ: Trích lục khai tử; Sổ hộ khẩu 











